
Phụ lục III 

BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH SAU THÔNG 

QUAN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2021/TT-BNNPTNT ngày      tháng     năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn) 

 

TT Mã HS 
Tên sản phẩm hàng 

hóa 

Thuộc danh mục hàng 

hóa Cơ quan 

kiểm tra 

Tiêu chuẩn, 

QCKT 
Ghi chú 

Kiểm tra 

chất lượng 

Kiển tra 

ATTP 

1 0511.10.00 Tinh bò sữa, bò thịt x  
Cục Chăn 

nuôi 
TCVN 8925:2012  

2 
2501.00.20 

hoặc 

2501.00.99 

Muối công nghiệp x  

Chi cục thuộc 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT các 

tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc Trung 

ương 

TCVN 9640: 2013  

3 
3506.91.00 

hoặc 

3506.99.00 

Keo dán gỗ có chứa 

hàm lượng 

formaldehyde tự do 

x  
Tổng cục 

Lâm nghiệp 

QCVN 03-

01:2018/BNNPTNT 
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